
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN32021000061 Lê Công Tuấn Anh 10/10/1992 N2251091

2 VN02018002554 Nguyễn Kim Nam 15/10/1999 C5104678

3 VN02018006841 Lê Hữu Hùng 15/02/1999 C5570640

4 VN02018003204 Trần Thanh Tú 18/11/1993 C5550416

5 VN02018007476 Đặng Quốc Hạnh 04/07/1983 Q00061249

6 VN32020000341 Hoàng Đình Bắc 10/11/1987 C0226698

7 VN02020003083 Nguyễn Văn Linh 19/10/1995 C1827850

8 VN02018003205 Dương Kỳ Sơn 13/08/1995 C2219757

9 VN02016007647 Mai Quốc Cường 06/06/1982 C9955779

10 VN02018001739 Nguyễn Đình Nam 10/10/1994 C3660981

11 VN32020000515 Chu Tất Hùng 19/05/1991 C9537906

12 VN32017000874 Lê Đức Mạnh 17/11/1991 N2214765

13 VN02018005217 Phạm Văn Hòa 20/10/1991 N2214896

14 VN02018005745 Bùi Quang Trung 16/11/1992 C5677132

15 VN02017004613 Phạm Thị Luyến 09/02/1993 C3966071

16 VN02016007955 Nguyễn Thị Hà Thu 14/01/1994 C3833774

17 VN02018001918 Lương Xuân Tập 07/09/1986 N2298966

18 VN02019003496 Phan Đình Sâm 01/12/1989 N2476255

19 VN02018006253 Lê Thanh Tuyền 17/08/1990 C8695576

20 VN02019001549 Nguyễn Trần Châu Đoan 12/11/1996 C7099766

21 VN02018001779 Nguyễn Văn Nhật 22/02/1989 N2280083

22 VN02019003710 Nguyễn Đình An 06/08/1990 N2454452

23 VN32019000568 Nguyễn Duy Dũng 13/03/1984 N1969552

24 VN32018000035 Đặng Quốc Hướng 02/11/1989 N2475153

25 VN02018003515 Biện Đức Thuyết 15/11/1991 C0494698

26 VN02016001613 Hồ Văn Thích 10/03/1987 C6769489

27 VN32016000498 Trương Hồng Tân 23/08/1987 Q00061333

28 VN02018001922 Trần Thế Anh 05/09/1989 C6132618

29 VN02018008588 Nguyễn Đăng Khoa 15/10/1988 C8795449

30 VN32023000162 Nguyễn Đình Vinh 10/02/1985 C2215982

31 VN02018002929 Lương Ngọc Hướng 25/10/1997 C5500645

32 VN02023006506 Lê Ngọc Tiến 28/03/2001 P01114791

33 VN32019000336 Nguyễn Văn Quân 01/06/1991 Q00234074

34 VN02018003392 Nguyễn Văn Đài 14/05/1983 C2255781

35 VN32017001122 Hà Văn Huấn 18/08/1980 N2478171

36 VN02022000667 Đặng Viết Cường 12/07/1988 C9961189

37 VN02019002963 Nguyễn Trọng Thùy 26/09/1988 N1971171

38 VN02018006500 Lê Đức Thịnh 25/04/1997 C5586111

39 VN02022004419 Võ Ngọc Duy 24/01/1987 C9600957

40 VN02021000167 Đinh Hữu Đức 10/06/1990 C9373727

41 VN02018002782 Hồ Việt Anh Đức 30/03/1986 C4438098 

42 VN02019004673 Lê Quốc Huy 27/05/1997 C8361548

43 VN02018003338 Phan Văn Danh 17/05/1994 K0476800
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44 VN32015000048 Hoàng Xuân Dương 30/11/1987 C4353881

45 VN32019000535 Nguyễn Trung Hiếu 02/01/1986 N2392792

46 VN02018001985 Trần Quang Cảnh 21/05/1991 N2279883

47 VN02022000279 Hoàng Văn Tuệ 14/07/1990 C9921230

48 VN02017004853 Trần Phương Thảo 20/05/1998 C1983504

49 VN02018002323 Cao Minh Tùng 01/01/1993 C5154653

50 VN02018004508 Lê Xuân Tiến 22/04/1984 N2390871

51 VN02022000240 Phạm Văn Tăng 10/02/1982 C9795042

52 VN02018002885 Võ Văn Luân 20/12/1994 C5502308 

53 VN02018001800 Nguyễn Quốc Thông 26/11/1987 N2280031

54 VN02016005778 Trần Đức Thịnh 19/03/1984 N2233480

55 VN02021000418 Nguyễn Văn Thắng 10/05/1987 C9160168

56 VN02017003112 Nguyễn Thị Hằng 17/11/1993 C3673672

57 VN02017002942 Nguyễn Văn Hanh 07/03/1996 C3677671

58 VN02018008553 Hoàng Văn Khiển 24/04/1986 C5976777

59 VN02018007217 Nguyễn Văn Cường 17/07/1990 P00099701

60 VN02018005942 Nguyễn Xuân Khánh 10/09/1991 C5285773

61 VN02018000983 Lê Thị Thu Hương 03/11/1994 C2250219

62 VN02020005755 Đỗ Như Hải 20/03/2000 C9274388

63 VN02019004818 Hồ Minh Tân 13/06/1993 C8373568

64 VN02018006662 Đào Văn Thiều 08/10/1986 K0361954

65 VN02016007878 Lương Thị Hồng Diệu 21/02/1987 C2300914

66 VN02023002808 Phạm Công Tuấn 01/08/1990 P01310109

67 VN02016003246 Lê Văn Cường 05/07/1981 C6128221

68 VN02019003528 Trần Văn Phú 06/07/1988 N2477795

69 VN02017001388 Phan Thanh Hiếu 22/07/1986 P00178151

70 VN02018005910 Nguyễn Việt Hải 05/01/1985 C8192807

71 VN02018002399 Hoàng Văn Sơn 04/06/1983 C5571137

72 VN02018003478 Phạm Thái Học 06/08/1990 N2429893

73 VN02018002608 Đoàn Đình Khuê 11/05/1995 C5587778

74 VN02018004475 Nguyễn Văn Quý 03/10/1990 C3844422

75 VN32017000687 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 N2477818

76 VN02019000601 Nguyễn Xuân Cường 20/10/1994 C4749678

77 VN32019000237 Nguyễn Văn Thành 06/06/1987 N2455996

78 VN02017004829 Lê Thị Phượng 03/02/1998 C3962334

79 VN02018007047 Trịnh Bá Anh 06/06/1993 C5062758

80 VN02018003689 Nguyễn Bá Anh Quân 04/11/1999 C5580272

81 VN02023007358 Nguyễn Trung Kiên 09/09/1998 C6768216

82 VN02018004432 Trần Quang Toản 12/02/1996 C2227971

83 VN02015008575 Nguyễn Thị Tuyết Trân 14/11/1988 N1887736

84 VN02017004061 Hoàng Văn Tuyến 10/05/1989 N2476538

85 VN02018001774 Nguyễn Đình Thành 10/10/1987 C7490747

86 VN02018007338 Hoàng Văn Hùng 06/04/1995 C2183797

87 VN02018000025 Doãn Thị Vy 20/07/1988 C2444558

88 VN02018001123 Đào Thị Châm 28/08/1993 C2430994

89 VN02018005487 Lê Văn Mạnh 23/11/1998 C4980027

90 VN02018006399 Nguyễn Châu Sang 18/08/1991 C4478431

91 VN32019000724 Hồ Văn Hiển 24/04/1987 C9766969

92 VN02017004778 Đặng Văn Ba 10/11/1989 C1285341

93 VN02018003202 Nguyễn Văn Hải 20/08/1997 C5577179

94 VN02017003034 Võ Thị Kim Yến 16/03/1989 C3629154

95 VN02019000415 Phạm Thị Nhung 28/05/1991 C2409799


